
Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1 Phạm Thị Ngọc Huyền 25/3/1996 Nữ Kinh

số nhà 32 tổ 1, Cầu Mè, 

Phương Thiện, tỉnh Hà 

Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản Trị 

Nhân Lực

Quản trị 

nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng, chế 

độ chính sách

Phòng Chính sách và 

Đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

Sở Nội vụ

x

2 2 Nguyễn Thị Minh Phương 17/11/1995 Nữ Kinh
Tổ 14, phường Minh 

Khai, thành phố Hà Giang

Đại học Lao 

động-

Thương 

binh và XH 

Đại học
Quản Trị 

Nhân Lực

Quản trị 

nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng, chế 

độ chính sách

Phòng Chính sách và 

Đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

Sở Nội vụ

x

3 3 Nguyễn Thị Hảo 09/10/1996 Nữ Kinh

Số 241C, đường Lý Tự 

Trọng, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng, chế 

độ chính sách

Phòng Chính sách và 

Đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

Sở Nội vụ

x

4 4 Thẩm Phương Đông 07/06/1998 Nam Kinh

Số 258A, tổ 1, phường 

Trần Phú, thành phố Hà 

Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng, chế 

độ chính sách

Phòng Chính sách và 

Đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

Sở Nội vụ

x

5 5 Nguyễn Văn Thọ 15/9/1992 Nam Kinh
Tổ 11, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà Giang

Đại học Lao 

động và Xã 

hội

Đại học
Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Đào tạo, bồi dưỡng, chế 

độ chính sách

Phòng Chính sách và 

Đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

Sở Nội vụ

x

6 1 Lý Thị Diệp 11/5/1992 Nữ Giấy

 xã Thượng Bình, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học
Quản lý 

Kinh tế
Kinh tế Tổ chức nhân sự tổng hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

7 2 Nguyễn Quân Du 20/2/1988 Nam Tày
Xã Minh Tân, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Nông 

Nghiệp Hà 

Nội

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông 

Nghiệp

Tổ chức nhân sự tổng hợp
Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

 Là 

đội 

viên 

đề án 

07

I SỞ NỘI VỤ (05 người)

II SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (20 người)

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

B

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

TẠI KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC (CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN) TỈNH HÀ GIANG NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số: 24/HĐTD-TGV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Hà Giang)

TT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

8 3 Trịnh Minh Đức 26/7/1997 Nam Tày

Số 18 Nguyễn Duy 

Trinh, tổ 8, P Minh Khai, 

TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

Nông 

Nghiệp 

Việt Nam  

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Nông 

Nghiệp
Tổ chức nhân sự tổng hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

9 4 Nguyễn Thị Hoa 27/7/1996 Nữ Tày
xã Minh Ngọc, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học

Kinh tế và 

Quản lý 

nguồn 

nhân lực

Kinh tế 
Tổ chức, nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

10 5 Đỗ Thị Thanh Huyền 21/9/1993 Nữ Kinh

Số nhà 381 Nguyễn Thái 

Học, P Trần Phú, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Ngoại 

Thương

Đại học
Tài chính 

ngân hàng
Tài chính

Tổ chức, nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
x

11 6 Nguyễn Thúy Vy 5/2/1995 Nữ Kinh

Số 278, đường 17/8, tổ 4 

P Phan Thiết, TP Tuyên 

Quang tỉnh Tuyên Quang

Học viện 

Nông 

Nghiệp 

Việt Nam  

Đại học

Kinh Tế 

Nông 

nghiệp

Kinh Tế 

Nông 

nghiệp

Tổ chức, nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
x

12 7 Vũ Bích Phượng 15/10/1996 Nữ Kinh
Số 10, Tổ 22, P Minh 

Khai, TP Hà Giang

Đại học 

Lâm nghiệp
Đại học Kế toán Kế toán Tổ chức nhân sự tổng hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
x

13 8 Thào Thủy Tiên 13/6/1996 Nữ Mông

Số 145, Nguyễn Thái 

Học, P Minh khai, TP Hà 

Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Tổ chức, nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

14 9 Nguyễn Hà Trang 07/09/1996 Nữ Kinh
Số 12 Tô Vĩnh Diện, P 

Minh Khai, TP Hà Giang

Đại học Lao 

động và Xã 

hội

Đại học Kế toán Kế toán
Tổ chức  nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
x

15 10 Hoàng Thị Thúy Vi 23/02/1997 Nữ Tày

Số 193, tổ 14, P Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học ngành luật Luật

Tổ chức, nhân sự tổng 

hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

16 11 Tống Trung Anh 20/08/1991 Nữ Kinh

Số 14 Lộc Viễn Tài, tổ 3, 

P Nguyễn Trãi, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Lâm nghiệp 

Việt Nam

Thạc sỹ 

Đại học
Lâm học Lâm học Tổ chức nhân sự tổng hợp

Văn phòng 

Sở Kế hoạch và Đầu tư
x

17 12 Nguyễn Mạnh Tùng 30/1/1988 Nam Tày

số 38B, đg Trần Đăng 

Ninh, P Trần Phú, TP Hà 

Giang

Đại học 

Xây dựng

Thạc sỹ 

Đại học

kỹ sư kinh 

tế xây dựng

Kinh tế 

Xây dựng

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

18 13 Phan Ngọc Sơn 23/9/1998 Nam Kinh
Tổ 8, TT Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Đại học

Xây dựng 

cầu- 

đường sắt

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

19 14 Triệu Mùi Cói 21/10/1992 Nữ Dao

Số 72, ngách 32/48, 

ngõ14, Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì Hạ, quận 

Nam Từ Niêm, TP, Hà 

Nội

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

20 15 Vũ Ngọc Duy 21/11/1989 Nam Kinh

Tổ 2, TT Yên Bình, 

huyện Quang Bình,tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Đại học
Kỹ thuật 

Xây dựng

Xây dựng 

cơ sở hạ 

tầng

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

21 16 Trần Hải Duy 21/7/1987 Nam Kinh
Tổ 17, P Trần Phú, TP 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

Vận tải

Đại học

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Kỹ thuật  

công trình 

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

22 17 Hoàng Thị Mai Duyên 5/12/1997 Nữ Kinh
Tổ 4, P Minh Khai, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiêp và 

phát triển 

nông thôn

Kinh tế 

Nông 

nghiệp 

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

23 18 Hoàng Thị Tạo 11/7/1995 Nữ Tày

Thôn Buông, xã Hương 

Sơn, huyện Quang Bình, 

tỉnh Hà Giang

Học viện 

hành chính 

quốc gia

Đại học
Chính 

sách công

Quản lý 

nhà nước

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

24 19 Trịnh Xuân Đạt 18/7/1993 Nam Kinh

Số 38, tổ 9, TT Việt 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Chính sách 

và Phát triển

Đại học
Kế hoạch 

phát triển
Kinh tế

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

25 20 Lù Thị Liên 6/11/1999 Nữ Nùng
Số 36, đg 20/8, P Nguyễn 

Trãi, TP Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Thẩm định chủ trương 

đầu tư

Phòng Đấu thầu, Thẩm 

định và Giám sát đầu thư 

thuộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

26 1 Nguyễn Vĩnh Thịnh 27/03/1998 Nam Kinh

SN 35 đường Nguyễn 

Văn Cừ, Tổ 22 Phường 

Minh Khai, TPHG, tỉnh 

Hà Giang

Học viện 

Tài chính
Đại học

Kế toán 

Doanh 

nghiệp

Kế toán Quản lý công sản

Phòng Quản lý giá và 

công sản thuộc Sở Tài 

chính

x

27 2 Lê Trâm Anh 20/12/1995 Nữ Kinh

Số nhà 366, Tổ 3, thị trấn 

Việt Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học Tài 

chính - 

Quản trị 

kinh doanh

Đại học

Tài chính 

Doanh 

nghiệp

Tài chính - 

Ngân hàng
Quản lý Công sản

Phòng Quản lý giá và 

công sản thuộc Sở Tài 

chính

x

28 3 Hoàng Trà My 22/02/1998 Nữ Tày

Nhà số 9, ngõ 80, đường 

Lý Tự Trọng, phường 

Minh khai, Thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Tài chính
Đại học

Kế toán 

Doanh 

nghiệp

Kế toán Quản lý công sản

Phòng Quản lý giá và 

công sản thuộc Sở Tài 

chính

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

29 1 Nguyễn Đình Hạng 15/10/1988 Nam Tày

 Số nhà 25, đường Lý 

Thường Kiệt,Phường 

Trần Phú, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang

Đại học Y- 

Dược Thái 

Nguyên

Đại học  Y đa khoa  Y đa khoa
Quản lý tổ chức - biên 

chế
Văn phòng Sở Y tế

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

30 1 Bùi Quang Thành 15/02/1980 Nam Kinh

Số 15A, Tổ 17, phường 

Minh Khai, TP Hà 

Giang, T. Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân; 

Đại học Tài 

chính - 

Ngân hàng

 Đại học

Đại học 

chuyên 

ngành Kế 

toán; Thạc 

sĩ Kinh tế

Đại học  

ngành 

Hạch toán - 

 Kế toán

Quản lý tài chính kế toán

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính thuộc Sở Giao 

thông vận tải

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

31 2 Vũ Duy Công 01/06/1990 Nam Kinh

Thôn Khu Chợ, xã 

Thông Nguyên, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Kinh tế và 

Quản trị 

kinh doanh

Đại học Kế toán 

Tổng hợp
Kế toán  Quản lý tài chính kế toán

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính thuộc Sở Giao 

thông vận tải

x

III SỞ TÀI CHÍNH (03 người)

IV SỞ Y TẾ (01 người)

V SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (22 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

32 3 Lục Chu Hà Trang 9/1/1992 Nữ Tày

Số 16A, đường Trần 

Hưng Đạo, Tổ 2 phường 

Trần Phú, TP. Hà Giang, 

T. Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học Kế toán 

Tổng hợp
 Kế toán Quản lý tài chính kế toán

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính thuộc Sở Giao 

thông vận tải

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

33 4 Đinh Phú Ninh 05/7/1993 Nam Kinh

Tổ 1, thôn Cầu Mè, Xã 

phương thiện TP Hà 

Giang, T Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học  

Xây dựng 

Cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý kế hoạch

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính thuộc Sở Giao 

thông vận tải

x

34 5 Phan Công Hiếu 23/12/1997 Nam Kinh

Số nhà 198, Tổ 5 phường 

Quang Trung, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học 

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý kế hoạch

Phòng Kế hoạch - Tài 

chính thuộc Sở Giao 

thông vận tải

x

35 6 Nguyễn Văn Trường 21/10/1987 Nam Tày
Tổ 16, P Minh Khai, TP 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

 Xây dựng 

cầu đường 

bộ

 Xây dựng 

cầu đường 

bộ

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở Giao thông vận tải

Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 

36 7 Lê Kim Thái 12/04/1984 Nam Kinh

Số 10, ngõ 26 Lê Văn 

Tám, tổ 13, Phường 

Minh Khai, TP Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải Hà 

Nội

Đại học 

 Xây dựng 

cầu đường 

bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở Giao thông vận tải

x

37 8 Phạm Quang Thái 24/6/1992 Nam Kinh

Số nhà 07, Tổ 18, 

phường Nguyễn Trãi, TP 

Hà Giang, T Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải Hà 

Nội

Đại học

Đại học 

chuyên 

ngành Xây 

dựng cầu 

đường bộ; 

Thạc sĩ  

KTXD 

đường ô tô 

và đường 

TP

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông 

(Đại học)

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý Kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở GTVT

x

38 9 Bùi  Anh Hoàng 22/9/1989 Nam Kinh

Số nhà 474, đường 

Trường Chinh, Quốc lộ 

2, tổ 4, thị trấn Việt 

Quang, T Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học Xây dựng 

cầu đường  

Cầu đường Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý Kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở GTVT

x
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

39 10 Lê Trung Hiếu 01/08/1998 Nam Kinh

Số 23, Tổ 9, P Minh 

Khai, TP Hà Giang, T Hà 

Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải Hà 

Nội

Đại học 

Kỹ thuật 

giao thông 

đường bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông  

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý Kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở GTVT

x

40 11 Nguyễn Quang Long 01/02/1997 Nam Kinh

Số 29, Đường Hoàng 

Hoa Thám, Tổ 01, 

phường Trần Phú, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý Kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở GTVT

x

41 12 Lý Bảo Ngọc 01/09/1993 Nam Tày

Số 1169, Tổ 9 Thị rấn 

Việt Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học 

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý hạ tầng giao 

thông

Phòng Quản lý Kết cấu 

hạ tầng giao thông thuộc 

Sở GTVT

Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 

42 13 Nguyễn Hoàng Trung 7/7/1994 Nam Tày
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học
Xây dựng 

cầu đường 

bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở Giao 

thông vận tải

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

43 14 Đào Hùng Mạnh 25/12/1987 Nam Kinh

Số 2A, ngõ 20, Tổ 02, 

phường Nguyễn Trãi TP 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học
Xây dựng - 

 Cầu - 

Đường bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở Giao 

thông vận tải 

x

44 15 Xuân Dung Thành 1/6/1992 Nam Nùng

Thôn Ngán Chải, Xã  

Lao và Chải, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Xây dựng - 

 Cầu - 

Đường bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở Giao 

thông Vận tải

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

45 16 Nông Quốc Khánh 12/6/1988 Nam Tày

Số 374, đường Lý 

Thường Kiệt - Ngọc Hà - 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Xây dựng 

cầu đường 

bộ

Xây dựng 

cầu đường

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

Page 6



Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

46 17 Ngô Ngọc Quý 20/8/1991 Nam Kinh

Tổ 9, phường Minh Khai, 

TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Phương 

Đông

Đại học Cầu đường

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

x

47 18 Lê Cao Thắng 29/4/1993 Nam Kinh
Số 161, Tổ 20, P Minh 

Khai, TP Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Xây dựng 

cầu đường 

bộ Tiếng 

Pháp

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

x

48 19 Nông Đức Nhuận 13/7/1991 Nam Tày

Mịch B Thuận Hòa, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ  

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

49 20 Đỗ Văn Luân 09/03/1992 Nam Kinh

Thôn Tân Hồng, xã Tú 

Thịnh, huyện Sơn Dương 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học  

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

x

50 21 Vũ Khánh Toàn 31/12/1994 Nam Kinh
Sở Giao thông vận tải 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Đại học  

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng 

cầu đường 

bộ

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Quản lý chất lượng công 

trình giao thông

Phòng Quản lý chất 

lượng công trình giao 

thông thuộc Sở GTVT 

x

51 22 Nguyễn Đức Vũ 01/12/1995 Nam Kinh

Số 354, Tổ 3, phường 

Ngọc Hà, TP Hà Giang, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Kỹ thuật 

an toàn 

giao thông

Công nghệ 

Kỹ thuật 

giao thông

Tổng hợp giúp việc Ban 

An toàn giao thông

Văn phòng Ban An toàn 

giao thông tỉnh
x
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

52 1 Nguyễn Xuân Hùng 03/7/1983 Nam Kinh

SN 37, tổ 5, Phường 

Nguyễn Trãi, TPHG

Đại học Kỹ 

thuật công 

nghiệp Thái 

nguyên

Đại học
Kỹ thuật 

máy tính

Kỹ thuật 

máy tính

Quản lý thông tin -  

Truyền thông

Phòng Văn hoá và Thông 

tin thuộc UBND thành 

phố 

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

53 1 Tô Nhật Hạnh 21/11/1995 Nữ Kinh

Tổ 22, Phường Minh 

Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh  

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

Đại học Tài chính
Tài chính-

Ngân hàng
Kế toán Văn phòng Sở x

54 2 Cao Thị Phương Nga 26/12/1995 Nữ Kinh

Số nhà 35, Tổ 4, thị trấn 

Mèo Vạc, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang

Đại học Mỏ 

- Địa chất
Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Kế toán Văn phòng Sở x

55 3 Nguyễn Thuý Quỳnh 24/2/1997 Nữ Kinh

Số nhà 62, đường 

Nguyễn Thái Học, 

Phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học Tài 

chính - 

Quản trị 

kinh doanh

Đại học
Kế toán 

công
Kế toán Kế toán Văn phòng Sở x

56 4 Mai Thị Thu Hương 03/7/1992 Nữ Kinh

Tổ 12, Thị trấn Việt Lâm, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Chu Văn An
Đại học

Tài chính - 

Ngân hàng
Kế toán Văn phòng Sở x

57 5 Phạm Mỹ Duyên 09/5/1999 Nữ Tày

Số nhà 62, đường 20/8, 

phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

Đại học Kiểm toán Kế toán Kế toán Văn phòng Sở
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

58 6 Séo Thị Hằng 01/10/1997 Nữ Hoa

Tổ 02, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán Văn phòng Sở
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

59 7 Nguyễn Phú Hiếu 20/02/1986 Nam Kinh

Số nhà 07, ngõ 29, 

đường Lê Hoàn, Tổ 2, 

phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học
Kiến trúc 

công trình

Kiến trúc 

sư

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

x

VI  UBND THÀNH PHỐ HÀ GIANG (01 người)

VII SỞ XÂY DỰNG (28 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

60 8 Nguyễn Quốc Hoàng 23/5/1991 Nam Kinh

Số nhà 47, Tổ 19, 

Phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Xây dựng 

Hà Nội

Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

công trình 

xây

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

x

61 9 Hoàng Phương Lan 04/01/1992 Nữ Tày

Thôn Ngọc Trì, xã Minh 

Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

62 10 Ấu Văn Quảng 10/8/1996 Nam Tày

Thôn Giàn Hạ, xã Tiên 

Kiều, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học
Quản lý 

xây dựng

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

63 11 Vũ Thị Như Quỳnh 15/6/1994 Nữ Kinh

Số 140, Tổ 1, phường 

Ngọc Hà, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Lâm nghiệp
Đại học

Kiến trúc 

cảnh quan

Kiến trúc 

cảnh quan

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

x

64 12 Phàn Văn Giàng 26/3/1987 Nam Dao

Tổ 11, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học

Thiết kế 

đường 

chuẩn bị 

kỹ thuật 

xây dựng

Kỹ thuật 

Hạ tầng đô 

thị

Quy hoạch, kiến trúc - 

Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Phòng Quy hoạch, kiến 

trúc - Quản lý nhà và Thị 

trường bất động sản

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

 Là 

đội 

viên 

đề án 

07

65 13 Nguyễn Thế Anh 3/3/1994 Nam Kinh

Số nhà 21C, đường 

Nguyễn Thái Học, tổ 10 , 

Phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải 

Đại học

Công trình 

giao thông 

công chính

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng x

66 14 Vừ Mí Dính 10/10/1994 Nam Mông

Thôn Trù Xá, xã Sủng 

Thài, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Đại học
Xây dựng 

đường bộ

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản  lý xây dựng
Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

67 15 Trần Nam Dương 25/9/1989 Nam Kinh

Tổ 5, thị trấn Yên Minh, 

huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang

Đại học CN 

giao thông 

vận tải

Đại học

CNKT 

công trình 

xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

CNKT 

công trình 

xây dựng

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng x

68 16 Hoàng Tùng 05/5/1991 Nam Tày

Số nhà 544, đường 

Trường Chinh, Tổ 4, thị 

trấn Việt Quang, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học xây 

dựng;

Đại học 

Khoa học 

Kỹ thuật 

Điện tử 

Quế Lâm, 

Quảng Tây, 

Trung Quốc

Đại học

Tin học 

xây dựng;

Kỹ thuật 

công trình 

giao thông

Kỹ thuật 

công trình 

xây dưng;

Kỹ thuật 

công trình 

giao thông

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

69 17 Hoàng Thị Xuyến 05/8/1993 Nữ Tày

Tổ 13, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

70 18 Hoàng Văn Nguyên 22/6/1991 Nam Kinh

Tổ 01, thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đai học 

Thủy lợi
Đại học

Kỹ thuật 

hạ tầng và 

phát triển 

nông thôn

Kỹ thuật 

hạ tầng và 

phát triển 

nông thôn

Quản lý hoạt động xây 

dựng chất lượng công 

trình xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng x

71 19 Phạm Quang Đức 14/6/1995 Nam Kinh

Tổ 4, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Thuỷ lợi
Đại học

Quản lý 

xây dựng

Quản lý 

xây dựng

Quản lý kinh tế và vật 

liệu xây dựng

Phòng Kinh tế và vật liệu 

xây dựng

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

72 20 Lệnh Xuân Bình 11/10/1993 Nam Tày

Số nhà 06, đường Hoàng 

Diệu, Tổ 18, phường 

Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Thành Đông
Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Quản lý kinh tế và vật 

liệu xây dựng

Phòng Kinh tế và vật liệu 

xây dựng

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

73 21 Nông Thành Nha 25/8/1994 Nam Tày

Thôn Mịch B, xã Thuận 

Hoà, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải

Đại học

Kinh tế 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Kinh tế 

xây dựng 

Quản lý kinh tế và vật 

liệu xây dựng

Phòng Kinh tế và vật liệu 

xây dựng

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

74 22 Nguyễn Thuý Hằng 01/5/1998 Nữ Tày

Thôn Hợp Thành, xã Đạo 

Đức, huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản lý 

nhà nước 

Quản trị công sở, công 

nghệ thông tin
Văn phòng Sở

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

75 23 Nguyễn Thị Hồng Khiết 02/9/1992 Nữ Tày

Số nhà 32, Tổ 2, thị trấn 

Cốc Pài, huyện Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Xây dựng; 

Đại học 

Hoà Bình

Đại học

-Xây dựng 

dân dụng;

- Quản lý 

kinh tế

-Kỹ thuật 

công trình 

xây dựng

- Quản lý 

kinh tế

Quản trị công sở, công 

nghệ thông tin
Văn phòng Sở

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

76 24 Nguyễn Thuỳ Linh 08/4/1996 Nữ Tày

Tổ 3, phường Quang 

Trung, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

phụ nữ Việt 

Nam

Đại học
Luật hành 

chính
Luật

Quản trị công sở, công 

nghệ thông tin
Văn phòng Sở

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

77 25 Mai Thanh Loan 03/10/1994 Nữ Tày

Số nhà 65,Tổ 13, thị trấn 

Việt Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Quản trị công sở, công 

nghệ thông tin
Văn phòng Sở

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

78 26 Ngô Văn Nguyên 08/06/1988 Nam Kinh

Thôn Thành Minh, thị 

trấn Yên Minh, huyện 

Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội;

Đại học 

Hoà Bình

Đại học;

Thạc sỹ

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp;

Quản lý 

kinh tế

Xây dựng 

dân dụng 

và công 

nghiệp

Thanh tra Thanh tra Sở x

79 27 Ngô Quang Huy 17/4/1995 Nam Tày

Số nhà 184, tổ 15, 

phườngNguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Giao thông 

vận tải Hà 

Nội

Đại học

Quy hoạch 

và quản lý 

giao thông 

vận tải đô 

thị

Giao thông 

vận tải
Thanh tra Thanh tra Sở

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

80 28 Vũ Văn Du 06/07/1985 Nam Kinh

Số nhà 8, đường Nguyễn 

Du, Tổ 16, phường 

Nguyễn Trãi, thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

Đại học Đô thị
Kỹ thuật 

môi trường
Thanh tra Thanh tra sở x
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

81 1 Lương Thị Duy 25/08/1993 Nữ Nùng 
Xã Liên Hiệp, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

quản lý 

giáo dục 

Đại học 
Quản lý 

giáo dục 

Quản lý 

giáo dục 

Quản lý giáo dục trung 

học cơ sở 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

82 2 Vi Thanh Quế 10/08/1991 Nữ Tày 

Thôn Nà Mạ, TT Yên 

Minh, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang

Học viện 

quản lý 

giáo dục 

Đại học
Quản lý 

giáo dục 

Quản lý 

giáo dục 

Quản lý giáo dục trung 

học cơ sở 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

83 3 Lương Hương Quỳnh 11/06/1991 Nữ Tày 

Tổ 5 thị trấn Yên Minh, 

huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

quản lý 

giáo dục 

Đại học
Quản lý 

giáo dục 

Quản lý 

giáo dục 

Quản lý giáo dục trung 

học cơ sở 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

84 4 Hoàng Thị Huýnh 18/02/1996 Nữ Giáy 

Tổ 3 phường Trấn Phú, 

TP Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

quản lý 

giáo dục 

Đại học
Quản lý 

giáo dục 

Quản lý 

giáo dục 

Quản lý giáo dục trung 

học cơ sở 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

85 1 Nguyễn Thanh Tuấn 13/04/1980 Nam Kinh
- Tổ 3, thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc Quang

Trường Đại 

học Nông 

Nghiệp I

Đại học
Cử nhân 

môi trường
Môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện
x

Có chứng 

nhận đào 

tạo sĩ 

quan dự bị

86 2 Ma Văn Luân 09/09/1994 Nam Tày

- Xã Vô Điếm, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

87 3 Tạ Thị Thanh Huế 24/9/1996 Nữ Kinh

 Xã Đồng Tâm, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Lâm Nghiệp
Đại học

Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện
x

88 4 Nguyễn Thúy Mai 29/3/1993 Nữ Kinh

- Số nhà 32 tổ 14 thị trấn 

Việt Quang huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Khoa học 

Môi trường
Môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện
x

89 5 Phạm Thị Hoa Quỳnh 25/01/1995 Nữ Kinh

- Tổ 4 thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện
x

IX  UBND HUYỆN BẮC QUANG (07 người)

VIII  UBND HUYỆN YÊN MINH (04 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

90 6 Ly Thị Sóng 11/12/1990 Nữ Nùng

- Thôn Tả Chải, xã Bản 

Máy, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học sư 

phạm kỹ 

thuật Hưng 

Yên

Đại học
Quản lý 

môi trường

Công nghệ 

kỹ thuật 

môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

91 7 Long Đình Trung 17/11/1995 Nam Nùng

- Tổ 1, thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

nông lâm 

Bắc Giang

Đại học

Quản lý tài 

nguyên 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên 

môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

92 8 Trần Đăng Trường 20/10/1995 Nam Tày

- Tổ 4 thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Trường Đại 

học Tân 

Trào

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

93 9 Tằng Văn Thành 05/04/1995 Nam Tày

- Xã Việt Vĩnh, huyện 

Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

94 1 Nguyễn Minh Quý 25/11/1988 Nam Kinh

Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Kinh doanh 

và Công 

nghệ Hà Nội

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Quản lý thông tin và 

Truyền thông

Phòng Văn hoá - Thông 

tin huyện Mèo Vạc
x

95 2 Cháu Thị Yên 15/12/1989 Nữ Nùng

Thôn Bản Vàng, Xã Hữu 

Vinh, huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh doanh 

và Công 

nghệ Hà Nội

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Quản lý thông tin và 

Truyền thông

Phòng Văn hoá - Thông 

tin huyện Mèo Vạc

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

96 3 Cử Mí Cấy 15/7/1996 Nam Mông

Xóm Chúng Pả A, Xã 

Phố Cáo, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền 

thông ĐH 

Thái 

Nguyên

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Quản lý thông tin và 

Truyền thông

Phòng Văn hoá - Thông 

tin huyện Mèo Vạc

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

X  UBND HUYỆN MÈO VẠC (03 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

97 1 Đỗ Anh Tuấn 12/12/1998 Nam Kinh
Tổ 2, thị trấn Pài-Xín 

Mần-Hà Giang

Học viện 

Báo chí và 

tuyên truyền

Đại học

Xây dựng 

Đảng, 

chính 

quyền Nhà 

nước

Xây dựng 

Đảng, 

chính 

quyền Nhà 

nước

Quản lý tổ chức biên chế, 

hội, và Cán bộ, Công 

chức, Viên chức 

Phòng Nội vụ x

98 2 Tỉnh Thu Huyền 23/02/1996 Nữ Tày

Thôn trung tâm, xã,Liên 

Hiệp-Bắc Quang-Hà 

Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản lý 

nhà nước

Quản lý tổ chức biên chế, 

hội, và Cán bộ, Công 

chức, Viên chức 

Phòng Nội vụ 
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

99 3 Âu Thế Khải 25/11/1997 Nam
Cao 

Lan

Thôn Tân Sơn-Nấm Dẩn-

Xín Mần-Hà Giang

Đại học Nội 

vụ Hà Nội
Đại học

Quản trị 

nhân lực

Quản trị 

nhân lực

Quản lý tổ chức biên chế, 

hội, và Cán bộ, Công 

chức, Viên chức 

Phòng Nội vụ 
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

100 4 Lý Thị Mến 06/7/1983 Nữ Dao
Tổ 4 TT Cốc Pài-huyện 

Xín Mần-tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

quốc dân

Đại học Ngân hàng
Tài chính -

Ngân hàng
Kế toán

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Xín Mần

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

101 5 Lù Seo Sấn 19/06/1997 Nam Mông

Thôn Chúng Trải, Thị 

trấn Cốc Pài- huyện Xín 

Mần-tỉnh Hà Giang

Đại học 

khoa học, 

Đại học 

Thái nguyên

Đại học Luật Luật

Theo dõi thi hành Pháp 

luật trợ giúp pháp lý, và 

hòa giải cơ sở

Phòng Tư pháp 
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

102 6 Giàng Văn Tư 23/4/1996 Nam Mông

Thôn xín thèn, Xã Thèn 

Phàng-huyện Xín Mần-

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Theo dõi thi hành Pháp 

luật trợ giúp pháp lý, và 

hòa giải cơ sở

Phòng Tư pháp 
Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

103 7 Hoàng Thúy May 06/11/1998 Nữ Tày

Thôn Nà Chì, Xã Nà Chì- 

huyện Xín Mần- tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

Phụ nữ Việt 

Nam

Đại học 0160
Pháp Luật 

hành chính
Pháp Luật hành chính Phòng Tư pháp

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

104 1 Nguyễn Hà My 09/12/1994 Nữ Kinh

Tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Đại học Mở 

Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán Kế toán

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
x

XII SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH (07 người)

XI  UBND HUYỆN XÍN MẦN (07 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

105 2 Nguyễn Thị Thanh 28/8/1981 Nữ Kinh

Tổ 6, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang 

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

106 3 Phạm Thị Trang 29/10/1987 Nữ Kinh

Số nhà 230, đường Lý 

Thường Kiệt, tổ 2, 

phường Ngọc Hà, thành 

phố Hà Giang 

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
x

107 4 Hoàng Đình Kiên 14/5/1989 Nam Tày

Số nhà 19, đường Hoàng 

Hoa Thám, tổ 1, phường 

Trần Phú, thành phố Hà 

Giang 

Đại học 

kinh tế 

quốc dân 

Hà Nội

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

108 5 Đinh Thị Lưu Ly 04/02/1996 Nữ
Cao 

Lan

Số nhà 135a, đường 

Nguyễn Du, tổ 16, 

phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang 

Đại học 

Tân Trào
Đại học

Kế toán 

tổng hợp
Kế toán Kế toán

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

109 6 Lương Quốc Khánh 30/01/1998 Nam Kinh

Tổ 17, thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

Đại học 

Công 

nghiệp Việt 

- Hung

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

Quản trị công sở, Công 

nghệ thông tin

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 
x

110 7 Phạm Thị Linh Chi 14/12/1998 Nữ Tày

Số nhà 38, đường Lê Văn 

Tám, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang 

Đại học 

Khoa học 

xã hội và 

nhân văn

Đại học

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Quản lý du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

111 1 Hoàng Văn Cần 10/10/1989 Nam Kinh

Tổ 5 TT Đồng Văn 

huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Nông 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học

Tài 

nguyên và 

Môi trường

Môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoảng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Đồng Văn
x

112 2 Nguyễn Thị Nhị Hiền 25/12/1991 Nữ Kinh

số nhà 09,Tổ 3 Phường 

Trần Phú, Thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Nông 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Môi trường Môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoảng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Đồng Văn
x

113 3 Lò Thị Hoa 15/3/1992 Nữ Mông

Xã Xín Cái, Nghĩa 

Thuận, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Thủy lợi
Đại học

Kỹ thuật 

môi trường

Kỹ thuật 

môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoảng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Đồng Văn

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

XIII  UBND HUYỆN ĐỒNG VĂN (07 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

114 4 Củng Phương Thảo 01/10/1995 Nữ Pu Péo

Tổ 3 Thị trấn Đồng Văn, 

huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Nông lâm 

Thái 

Nguyên

Đại học

Quản lý 

đất đai 

(Địa chính 

- môi 

trường)

Địa chính- 

môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoảng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Đồng Văn

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

115 5 Phạm Anh Tuấn 26/6/1997 Nam Kinh

Tổ 12 Thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Khoa học 

môi trường

Khoa học 

môi trường

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoảng sản 

và môi trường

Phòng Tài nguyên và môi 

trường huyện Đồng Văn
x

116 6 Hoàng Trung Thực 07/10/1990 Nam Tày

Tổ 2 TT Đồng Văn 

huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

Học viện 

Hành chính 
Đại học

Quản lý và 

tổ chức 

nhân sự

Hành 

Chính học

Quản lý chính quyền địa 

phương, tôn giáo và công 

tác thanh niên

Phòng Nội vụ huyện 

Đồng Văn

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

117 7 Lò Thị Xay 08/9/1990 Nữ Mông

Thôn Thống Nhất, xã 

Đông Hà , huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Hành chính 
Đại học

Quản lý 

Nhà nước 

về xã hội

Hành 

Chính học

Quản lý chính quyền địa 

phương, tôn giáo và công 

tác thanh niên

Phòng Nội vụ huyện 

Đồng Văn

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

118 1 Hoàng Thị Nhung 04/6/1987 Nữ Tày

Tổ 4, thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Chuyên trách giúp 

HĐND huyện

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Hoàng Su 

Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

119 2 La Viết Tùng 26/01/1998 Nam Tày

Tổ 18, Phường Minh 

Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Kinh 

doanh và 

công nghệ 

Hà Nội

Đại học
Luật kinh 

tế
Luật

Chuyên trách giúp 

HĐND huyện

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Hoàng Su 

Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

120 3 Triệu Thị Liên 20/8/1994 Nữ Dao

Tổ 4, thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Học viện 

hành chính 

quốc gia

Đại học
Quản lý tài 

chính công

Quản lý 

nhà nước

Chuyên trách giúp 

HĐND huyện

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Hoàng Su 

Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

121 4 Hoàng Thị Phương 05/9/1997 Nữ Tày

Xã Yên Thành, huyện 

Quang Bình, tỉnh  Hà 

Giang

Học viện 

hành chính 

quốc gia

Đại học Thanh tra
Quản lý 

nhà nước

Chuyên trách giúp 

HĐND huyện

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Hoàng Su 

Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

XIV  UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ (21 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

122 5 Trần Vân Khánh 18/8/1998 Nữ Kinh

Tổ 1, Phường Trần Phú, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Trường Đại 

học Nội vụ
Đại học

Quản trị 

văn phòng

Quản trị 

văn phòng

Quản trị công sở, hành 

chính một cửa, công 

nghệ thông tin và kiểm 

soát thủ tục hành chính

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Hoàng Su 

Phì

x

123 6 Vương Thị Hoà 21/9/1994 Nữ Tày

Thôn 1 Lê Hồng Phong, 

xã Nam Sơn, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học
Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Quản lý kinh tế tập thể 

và tư nhân

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Hoàng Su 

Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

124 7 Nguyễn Thành Luân 17/10/1996 Nam Kinh

Tổ 8, Phường Minh 

Khai, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học; 

Thạc sĩ

Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

Quản lý kinh tế tập thể 

và tư nhân

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện Hoàng Su 

Phì

x

125 8 Lù Tiến Chức 09/3/1990 Nam Nùng

Xã Nàng Đôn, huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Lâm nghiệp
Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

126 9 Vương Thị Điệp 29/3/1995 Nữ Tày

Tổ 2, Thị trấn Vinh 

Quang, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

127 10 Nguyễn Tố Như 21/5/1996 Nữ Tày

Thôn Luông, xã Bằng 

Hành, huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang

Học viện 

Phụ nữ Việt 

Nam

Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

128 11 Triệu Tà Pú 01/01/1991 Nam Dao

Thôn Quang Vinh, Xã 

Hồ Thầu, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

khoa học 

Thái 

Nguyên

Đại học
Công tác 

xã hội

Công tác 

xã hội

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

129 12 Lù Cò Toán 03/02/1998 Nam Nùng

Thôn Sưi Thầu, xã Chiến 

Phố, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Nông Lâm 

Thái 

Nguyên

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

130 13 Ly Seo Thanh 08/12/1997 Nam Mông

Thôn Cáo Phìn, Xã Thèn 

Chu Phìn, huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

khoa học - 

Đại học 

Thái 

Nguyên

Đại học
Công tác 

xã hội

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

131 14 Nguyễn Xuân Ngọc 27/5/1988 Nam Kinh

Tổ 6, Thị trấn Việt 

Quang, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

Kinh tế 

nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn

Quản lý về lao động, việc 

làm, dạy nghề và tiền 

lương bảo hiểm

Phòng Lao động TB&XH 

huyện Hoàng Su Phì

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

132 15 Hoàng Thị Chiêm 04/12/1997 Nữ Tày

Thôn Xuân Tịnh, Xã 

Xuân Giang, huyện 

Quang Bình, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

Phụ nữ Việt 

nam

Đại học
Pháp luật 

hành chính
Luật

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

133 16 Đặng Hà Dựng 24/01/1997 Nam Tày

Thôn Kiên Quyết, xã 

Hữu Sản, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Công đoàn
Đại học Luật Luật

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

134 17 Hoàng Quốc Hội 27/7/1997 Nam Tày

Thông Loong Tra, xã 

Minh Xuân, huyện Lục 

Yên, tỉnh Yên Bái

Đại học 

Luật - Đại 

học Huế

Đại học Luật dân sự Luật
Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

135 18 Triệu Đông Sơn 30/3/1998 Nam Kinh

Tổ 4, Phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học mở 

Hà Nội
Đại học

Luật kinh 

tế
Luật

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì
x

136 19 Linh Minh Toạ 07/02/1995 Nam Tày

Thôn Tân Hùng, Xã 

Hùng An, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Vinh
Đại học Luật Luật học

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

137 20 Thèn Thị Trang 16/02/1998 Nữ Nùng

Thôn Nùng Cũ, xã Nậm 

Khoà, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

138 21 Chúng Minh Trí 18/11/1993 Nam Tày

Thôn Tân Tiến 2, Xã Tân 

Tiến, huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Luật Hà Nội
Đại học Luật Luật

Thanh tra giải quyết 

khiếu nại tố cáo

Thanh tra huyện Hoàng 

Su Phì

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

139 1 Hoàng Văn Đông 09/02/1999 Nam Kinh

Tổ 16, thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Trường ĐH 

Luật, Hà 

Nội

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ
x

140 2 Lê Minh Phương 17/3/1997 Nữ Kinh

Tổ 11, thị trấn Vị Xuyên, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang

Trường ĐH 

khoa học, 

ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ
x

XV  UBND HUYỆN QUẢN BẠ (19 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

141 3 Lệnh Kim Tuyến 10/6/1998 Nữ Giáy

Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Trường ĐH 

Luật, Hà 

Nội

Đại học Luật học Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

142 4 Thào Thị Nguyệt 26/4/1995 Nữ Mông

Thôn Hợp Tiến, xã Lùng 

Tám, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

khoa học, 

ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

143 5 Mai Trọng Thái 16/9/1997 Nam Giấy

Tổ 4, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Trường ĐH 

khoa học, 

ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

144 6 Tẩn Thị Dung 13/3/1998 Nữ Dao

Thôn Thèn Ván I, xã Cao 

Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

Luật, Hà 

Nội

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

145 7 Vương Thị Cúc 01/01/1997 Nữ Nùng

Thôn Bó Lách, xã Quyết 

Tiến, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

khoa học, 

ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

146 8 Nguyễn Thị Duệ 16/01/1993 Nữ Tày
xã Mậu Duệ, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

Luật, Hà 

Nội

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

147 9 Hoàng Thị Dịu 07/5/1998 Nữ Tày

Thôn Thượng Minh, xã 

Vĩ Thượng, huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

Luật, Hà 

Nội

Đại học Luật học Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

148 10 Lương Thị Ngọc Lan 02/5/1998 Nữ Mông

Tổ 2, thị trấn Mèo Vạc, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

Học viện 

phụ nữ Việt 

Nam

Đại học
Pháp luật 

hành chính
Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

149 11 Cháng A Hạnh 20/3/1997 Nam Mông

Thôn Nà Lại, xã Thượng 

Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang

Trường ĐH 

khoa học, 

ĐH Thái 

Nguyên

Đại học Luật Luật

Hành chính tư pháp và 

kiểm soát văn bản, thủ 

tục hành chính

Phòng Tư pháp huyện 

Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

150 12 Nguyễn Thanh Loan 29/02/1996 Nữ Kinh

Số nhà 45, Tổ 1, thị trấn 

Tam Sơn, huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Đại học Trồng trọt
Khoa học 

cây trồng

Quản lý về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật và chăn nuôi 

thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Quản Bạ
x

151 13 Bùi Quốc Hùng 03/8/1996 Nam Kinh

Số nhà 177, Tổ 3, thị trấn 

Tam Sơn, huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

Nông lâm 

Bắc Giang

Đại học
Khoa học 

cây trồng

Khoa học 

cây trồng

Quản lý về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật và chăn nuôi 

thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Quản Bạ
x

152 14 Viên Anh Minh 12/7/1995 Nam Tày

Thôn Nà Vìn, xã Quản 

Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh 

Hà Giang

Trường Đại 

học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Đại học Trồng trọt

Khoa học 

cây trồng 

(trồng trọt)

Quản lý về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật và chăn nuôi 

thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

153 15 Cháng Chẩn Hùng 10/8/1993 Nam Pu Péo
Xã Phong Quang, huyện 

Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Đại học Trồng trọt Trồng trọt

Quản lý về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật và chăn nuôi 

thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

154 16 Nguyễn Văn Giang 27/5/1992 Nam Tày

Thôn Trung Thành, xã 

Bằng Lang, huyện Quang 

Bình, Tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Đại học Trồng trọt

Khoa học 

cây trồng 

(trồng trọt)

Quản lý về trồng trọt, bảo 

vệ thực vật và chăn nuôi 

thú y

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

155 17 Hoàng Nguyên An 08/6/1990 Nam Tày

Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang

Trường Đại 

học Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Thanh tra
Cơ quan UBKT-Thanh 

tra huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

156 18 Lê Quang Đôn 18/9/1992 Nam Tày

Số nhà 26, Tổ 2, thị trấn 

Yên Minh, huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán Thanh tra
Cơ quan UBKT-Thanh 

tra huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

157 19 Vi Chính Thương 01/01/1990 Nam Bố y

Thôn Tân Tiến, xã Quyết 

Tiến, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang

Trường ĐH 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền 

thông, Đại 

học Thái 

Nguyên

Đại học
Tin học 

kinh tế

Hệ thống 

thông tin 

quản lý

Quản lý thông tin - 

Truyền thông

Phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện Quản Bạ

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

158 1 Hoàng Minh Hải 26/6/1991 Nam Kinh

Tổ 15, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học Hải 

phòng
Đại học

Kế toán 

doanh 

nghiệp

 Kế toán Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang x

159 2 Đào Xuân Duy 18/11/1997 Nam Tày

Số nhà 94, tổ 3, phường 

Nguyễn Trãi, thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Trường Đại 

học Tài 

chính - 

Quản trị 

kinh doanh

Đại học Ngân hàng
Tài chính 

Ngân hàng
Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 

160 3 Hoàng Văn Đửng 06/3/1992 Nam Tày

Ngõ 31, đường 19/5, tổ 

14 phường Nguyễn Trãi, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Trường Đại 

học Kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh 

Thái 

Nguyên

Đại học

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

Ngân hàng
Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 

161 4 Vũ Bích Hằng 08/10/1995 Nữ Kinh

Tổ 11, phường Nguyễn 

Trãi, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Tài chính
Đại học

Tài chính 

bảo hiểm

Tài chính 

Ngân hàng
Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang x

162 5 Hoàng Văn Thuần 27/7/1990 Nam Giấy

Số nhà 745, tổ 4, thị trấn 

Vị Xuyên, huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Ngân hàng
Đại học  Ngân hàng

Tài chính 

Ngân hàng
Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số 

Dân tộc 

thiểu số 

163 6 Phí Thị Quỳnh Nga 01/6/1991 Nữ Kinh

Số nhà 187, đường Trần 

Phú, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân

Đại học

 Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính 

Ngân hàng
Thanh tra kinh tế - xã hội Thanh tra tỉnh Hà Giang x

XVI  THANH TRA TỈNH (06 người)
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Biểu số 03

Tên 

trường, cơ 

sở đào tạo

Trình độ 

văn bằng

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngành 

đào tạo

Đăng ký 

dự thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng 

anh

Thuộc đối 

tượng 

miễn thi 

môn 

ngoại 

ngữ: 

Tiếng anh

Ghi 

chú

Dân 

tộc
Chỗ ở hiện nay

Bằng cấp chuyên môn

Vị trí đăng ký dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyểnTT STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có)

164 1 Nguyễn Văn Mân 15/6/1986 Nam Tày

Thôn Bản Sáp, thị trấn 

Yên Phú, huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Đại học 

Nông lâm 

Thái 

Nguyên

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường

Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

165 2 Nguyễn Đỗ Hà Trang 04/8/1996 Nữ Kinh

Số nhà 16, tổ 9, phường  

Trần Phú, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường

Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

x

166 3 Âu Thùy Linh 21/12/1994 Nữ
Cao 

Lan

Số nhà 202D, đường Lý 

Tự Trọng, phường Trần 

Phú, thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang

Học viện 

Nông 

nghiệp Việt 

Nam

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường

Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

167 4 Nguyễn Thị Thắm 01/6/1995 Nữ Tày

Thôn Tiến Thắng, xã 

Phương Thiện, thành phố 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Đại học 

Nông lâm 

Thái 

Nguyên

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường

Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

168 5 Phạm Thị Dung 22/02/1988 Nữ Kinh

Tổ 3, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Nông lâm 

Thái 

Nguyên

Đại học
Quản lý 

đất đai

Quản lý 

đất đai

Quản lý đất đai, tài 

nguyên nước, khoáng 

sản, môi trường

Phòng Tài nguyên môi 

trường huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

169 6 Hoàng Kim Dung 17/9/1988 Nữ Tày

Tổ 1, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Phòng Nội vụ, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

170 7 La Thị Nhị 15/6/1987 Nữ Dao

Tổ 5, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Phòng Nội vụ, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang

Dân tộc 

thiểu số

Dân tộc 

thiểu số

171 8 Bùi Thị Cẩm Nhung 28/8/1994 Nữ Kinh

Tổ 3, thị trấn Yên Phú, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Đại học 

công nghệ 

Đông Á

Đại học Kế toán Kế toán Kế toán
Phòng Nội vụ, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang

Có chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Mông

Ấn định danh sách có 171 người./.

XVII  UBND HUYỆN BẮC MÊ (08 người)
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